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NHÂN DANH 

NƢỚC C NG HÒA XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH   H NH  H  H  N I 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Triệu Thúy Hà; 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Dƣơng Xuân Đính. 

                                         Bà Nguyễn Thị Giang. 
 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hƣờng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn 

Thùy Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ  thành phố 

 à   i   t  ử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 161/2020/TLST- DS ngày 

06 tháng 8 năm 2020 về việc “Đòi tài sản” (tiền), theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 87/2020/QĐXXST–DS ngày 05 tháng 11 năm 2020 giữa các đương sự: 

  Nguyên đơn: Bà Vũ  hị L, sinh năm 1961. 

           Địa chỉ: Thôn Đại V, xã Liên H, huyện Đ, thành phố Hà   i. 

            gười đại diện theo ủy quyền của bà Vũ Thị L: Ông  guyễn Đức Thắng  

sinh năm 1963; địa chỉ: Số 321 phố Khương Trung, phường Khương Đình  quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà   i – Có mặt tại phiên tòa. 

           Bị đơn: Các hàng thừa kế của anh Hoàng Thanh V, sinh năm 1975, đã 

chết năm 2015, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Hà L, xã Liên H, huyện Đ, thành phố 

Hà   i: 

           - Ông Hoàng Văn L1, sinh năm 1952 (bố đẻ anh V); 

           Địa chỉ: Thôn Hà L, xã Liên H, huyện Đ, thành phố Hà   i. 

Ông L1 có đơn xin vắng mặt. 

           - Chị Nguyễn  hị P, sinh năm 1980 (vợ anh V); 

           - Cháu Hoàng Thùy T, sinh năm 2004 (con anh V); 

           - Cháu Hoàng Ngọc H, sinh năm 2006 (con anh V); 

           Cùng địa chỉ: Thôn Nguyên K, xã Nguyên K, huyện Đ, thành phố Hà   i. 

            gười đại diện hợp pháp của cháu T, cháu H: Bà  guyễn Thị P, là mẹ đẻ - 

Chị P có đơn xin vắng mặt. 
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N I DUNG VỤ ÁN: 

   

 Trong đơn khởi kiện ngày đề ngày 30/6/2020 và các lời khai tiếp theo tại Tòa 

án, nguyên đơn bà Vũ Thị L trình bày:  

Bà Vũ Thị L và anh Hoàng Thanh V có quen nhau qua việc làm ăn chung. 

Tối ngày 06/3/2012 âm lịch, tức vào ngày 28/3/2012 dương lịch bà L đã cho vợ 

chồng anh Hoàng Thanh V, chị Nguyễn Thị P, cùng trú tại: Thôn Hà L, xã Liên H, 

huyện Đ, thành phố Hà N i vay số tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng 

chẵn). Thời hạn trả là 01 năm. 

Tiếp theo đến ngày 30/3/2020, bà L lại tiếp tục cho anh Hoàng Thanh V vay 

số tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn). Thời hạn trả là 01 tháng. 

Tổng c ng cả hai lần vay là 1.000.000.000 đồng (M t tỷ đồng chẵn).  

 ăm 2015  anh Hoàng Thanh V chết. Nay bà L yêu cầu những người thừa 

kế của anh Hoàng Thanh V có tên sau đây thực hiện trả số tiền đã vay: 

- Ông  oàng Văn L1  sinh năm 1952 (bố đẻ anhV). 

Địa chỉ: Thôn Hà L, xã Liên H, huyện Đ, thành phố Hà N i. 

- Bà Dương Thị  án  sinh năm 1953  đã chết năm 2016 (mẹ đẻ anh V). 

Địa chỉ nơi ở trước khi chết: Thôn Hà L, xã Liên H, huyện Đ, thành phố Hà 

N i. 

- Chị Nguyễn Thị P  sinh năm 1980 (vợ của anh V). 

- Cháu Hoàng Thùy T  sinh năm 2004 (con của anh V). 

- Cháu Hoàng Ngọc H  sinh năm 2006 (con của anh V). 

Cùng địa chỉ: Thôn Nguyên K, xã Nguyên K, huyện Đ, thành phố Hà N i. 

Kể từ ngày anh Hoàng Thanh V,chị Nguyễn Thị P vay tiền đến nay chưa trả 

cho bà L số tiền nợ gốc là 1.000.000.000 đồng (M t tỷ đồng chẵn). Nay bà L yêu 

cầu các hàng thừa kế của anh Hoàng Thanh V trả cho bà số tiền nợ gốc là 

1.000.000.000 đồng (M t tỷ đồng chẵn). 

Bị đơn ông Hoàng Văn L1 trình bày: Ông  oàng Văn L1 là bố đẻ của anh 

Hoàng Thanh V  sinh năm 1975  địa chỉ: Thôn Hà L, xã Liên H, huyện Đ, thành 

phố Hà N i.  ăm 2015  anh  oàng Thanh V bị ung thư và đã chết. Gia đình đã 

làm thủ tục khai tử  cho anh V tại UBND xã Liên H, huyện Đ, thành phố Hà N i. 

Khi chết anh V không để lại di chúc. 

Khi còn sống, anh V và chị P (vợ anh V) sống cùng gia đình ông tại thôn Hà 

L, xã Liên H, huyện Đ, thành phố Hà N i. Thửa đất mà gia đình sinh sống có 

nguồn gốc là của các cụ để lại cho ông  oàng Văn L1 và đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Hán - vợ ông L1. Trên thửa đất này có 

những người sau sinh sống: 

- Ông  oàng Văn L1; 

- Bà Dương Thị H  đã chết năm 2016 (vợ ông L1); 

- Anh Hoàng Thanh V  đã chết năm 2015 (con trai ông L1); 

- Anh Hoàng Minh H (con trai ông L1); 

- Chị Đậu Thị H (vợ anh H); 

- Cháu Hoàng Thùy L (con anh H, chị H); 
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- Cháu Hoàng Mạnh C (con anh H, chị H); 

Ngoài ra, chị Nguyễn Thị P (vợ anh V), cháu Hoàng Thùy T (con anh V, chị 

P), cháu Hoàng Ngọc H (con anh V, chị P) đã từng sống với gia đình ông trên thửa 

đất này. Tuy nhiên, nay chị P và hai cháu T, cháu H đã về nhà mẹ đẻ của chị P tại 

Nguyên K sinh sống, không còn sinh sống trên thửa đất này nữa. 

 ăm 2015  anh  oàng Thanh V bị ung thư và đã chết. Sau khi anh V chết, 

bà Vũ Thị L đã nhiều lần sang nhà ông L1 để yêu cầu ông trả nợ thay cho anh V. 

Ông không biết về việc vay tiền của anh V với bà L. Việc vay tiền là của vợ chồng 

anh V, chị P với bà L, ông không biết cụ thể như nào. Bà L đã nhiều lần đến nhà 

ông yêu cầu ông trả nợ thay cho anh V. Tuy nhiên, anh V đã chết và cũng không 

để lại tài sản gì nên ông không đồng ý trả nợ thay anh V. 

Chị Nguyễn Thị P trình bày: 

          Chị Nguyễn Thị P và chồng là anh Hoàng Thanh V (sinh năm 1975  đã chết 

năm 2015) kết hôn vào năm 2002. Sau khi cưới, anh chị về chung sống tại nhà 

chồng tại thôn Hà L, xã Liên H, huyện Đ, thành phố Hà N i cùng gia đình bố mẹ 

chồng và các anh chị em bên chồng. Quá trình chung sống vợ chồng, anh chị 

không có tài sản gì.  hà đất anh chị ở là của bố mẹ chồng là ông  oàng Văn L1, 

sinh năm 1952 và mẹ đẻ bà Dương Thị H (đã chết năm 2016). Quá trình chung 

sống, vợ chồng có 02 người con là cháu Hoàng Thùy T, sinh ngày 25/3/2004 và 

Hoàng Ngọc H, sinh ngày 07/6/2006. Hiện tại các cháu đang ở cùng chị và ông bà 

ngoại tại Nguyên K, Đ, Hà N i. 

          Về tài sản: Anh chị không có tài sản gì. Thửa đất trước đây mà vợ chồng anh 

chị ở cùng bố mẹ chồng đến thời điểm hiện tại đã đứng tên em trai chồng là anh 

Hoàng Minh H  sinh năm 1983. Anh   đã chu c lại nhà đất từ Ngân hàng. Nay chị 

 ác định vợ chồng không có tài sản gì, kể cả đ ng sản và bất đ ng sản. Hiện tại chị 

không có nơi ở nên về nhà bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Quang Đ  sinh năm 1956 và bà 

Lê Thị T  sinh năm 1956 tại thôn Nguyên K, xã Nguyên K, huyện Đ, thành phố Hà 

N i. 

           ăm 2012  chồng chị là anh Hoàng Thanh V làm ăn chung với bà Vũ Thị L. 

Song do không có vốn nên bà L ứng tiền ra để cho vay. Thực tế anh V làm ăn như 

thế nào chị không biết. Khi anh V, bà L yêu cầu chị ký vào giấy vay tiền ngày 

06/3/2012 (âm lịch) chị cũng ký vào vì tin tưởng chồng và bà L. Anh V, bà L làm 

ăn cụ thể như nào chị không rõ, tuy nhiên có sự thua lỗ nên đã dẫn đến nợ nần. Chị 

 ác định chữ ký tại Giấy vay tiền đề ngày 30/3/2012 là do chồng chị viết, chị 

không ký vào Giấy vay tiền này nên không chịu nghĩa vụ gì. 

          Trước khi chết, anh V còn đau ốm (bị ung thư đại tràng) phải điều trị dài 

ngày và tốn kém. Chị đã đi vay nợ để lo thuốc men, phẫu thuật cho anh. Nay bà L 

khởi kiện đòi tài sản là khoản vay anh V vay như trên  quan điểm của chị là  hiện 

tại hoàn cản rất khó khăn  không có tài sản gì để trả nợ cho bà L. Chị cũng có thiện 

chí trả nợ cho bà L, song do thu nhập thấp, nuôi hai con nhỏ nên không thể trả 

được. Hiện tại chị đang làm công nhân tại Công ty T    LS VI A  địa chỉ: Quốc 

l  3, Nguyên K, Đ, Hà N i. Thời gian làm việc dày đặc và tăng ca nên không tham 

gia tố tụng được, chị đề nghị Tòa án giải quyết vụ án vắng mặt chị. 
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 Tại phiên toà hôm nay:  gười đại diện theo ủy quyền của  guyên đơn bà 

Vũ Thị L thay mặt bà L trình bày: Bà L vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu 

Tòa án bu c các hàng thừa kế của ông V trả số tiền vay 1.000.000.000 đồng (M t 

tỷ đồng chẵn). 

 Bị đơn ông L1, chị P có đơn  in vắng mặt, chủ tọa phiên tòa công bố lời 

khai của các bị đơn tại phiên tòa. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ phát biểu: 

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và H i đồng xét xử: 

Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định của B  luật tố tụng dân sự; vụ án được thụ 

lý đúng thẩm quyền; Tòa án đã  ác định đúng tư cách của những người tham gia tố 

tụng; Tòa án đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên 

tòa  thư ký     i đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của B  luật tố tụng 

dân sự về phiên tòa sơ thẩm. Phiên tòa diễn ra công khai, dân chủ  đề cập đến mọi 

vấn đề phải giải quyết trong vụ án. 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa,  guyên đơn  bị đơn chấp hành 

đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung:  

Đề nghị Toà án tuyên : 

+ Chấp nhận yêu cầu của  guyên đơn. 

+ Về án phí: Đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

         

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án  được thẩm tra tại phiên 

tòa, H i đồng xét xử nhận định: 

         [1]V  t  tụng:  

           guyên đơn bà Vũ Thị L yêu cầu giải quyết tranh chấp về việc “Đòi tài sản” 

(tiền). Đây là tranh chấp về dân sự thu c thẩm quyền của Tòa án theo quy định tại 

khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35 của B  luật tố tụng dân sự. Bị đơn đều 

cư trú tại địa huyện Đ  như vậy thẩm quyền giải quyết vụ án thu c về Tòa án nhân 

dân huyện Đ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của b  luật tố tụng dân sự. 

 Về tư cách tham gia tố tụng:       

           Bà L khởi kiện đối với các thừa kế của anh Hoàng Thanh V yêu cầu giải 

quyết vụ án dân sự vì cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Do vậy, bà L tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn.  

Căn cứ điều 68 Khoản 3 B  luật tố tụng dân sự, chị P, ông L1, cháu T, cháu 

H là đồng thừa kế của anh V bị nguyên đơn khởi kiện nên chị P, ông L1, cháu T, 

cháu H tham gia tố tụng với tư cách bị đơn.  
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           Về việc thủ tục giải quyết vụ án vắng mặt bị đơn: Do ông L1, chị P có đơn 

xin vắng mặt tại phiên tòa, H i đồng xét xử căn cứ Điều 227, 228 của B  luật tố 

tụng dân sự xét xử vắng mặt họ.  
  

          [2] Về n i dung: 

 Về quan hệ pháp luật: Đây là “tranh chấp dân sự về đòi tài sản” là tiền cho 

vay. Các bên tham gia giao kết Hợp đồng vay tài sản. Bên cho vay thực hiện đúng 

quyền và nghĩa vụ, bên vay vi phạm nghĩa vụ trả tiền. Nguyên đơn có quyền đòi lại 

khoản tiền cho vay hợp pháp của mình theo Điều 256 B  luật dân sự 2005.  

           Thời hiệu khởi kiện: Căn cứ điểm b khoản 3 của  nghị quyết số 

03/2012/NQ- ĐTP ngày 03/12/2012 của H i đòng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao  hướng dẫn Đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại tài sản  đòi 

lại quyền sử dụng đất  do người khác quản lý, chiếm hữu thông qua giao dịch dân 

sự thì không áp dụng thời  hiệu. Do vậy yêu cầu đòi tài sản là tiền thông qua giao 

dịch là vay tiền giữa bà L với anh V, chị P không tính thời hiệu. Tòa án thụ lý giải 

quyết vụ án tranh chấp đòi tài sản là đúng quy định của pháp luật. 

 Nhận thấy: Anh Hoàng Thanh V có quan hệ làm ăn với bà Vũ Thị L. Ngày 

06.3.2012 (Âm lịch) tức vào ngày 28/3/2012 dương lịch anh Hoàng Thanh V và 

chị Nguyễn Thị P ký “Giấy vay tiền” với bà Vũ Thị L vào để vay 700.000.000 

đồng. Ngày 30/3/2012 (Dương lịch), anh V 01 “Giấy vay tiền với bà Vũ Thị L để 

vay 300.000.000 đồng. 

 Toàn văn của 02 giấy vay tiền như sau: 

          - Giấy vay tiền ngày 06.3.2012 (Âm lịch) tức vào ngày 28/3/2012 (Dương 

lịch). 

 “Tôi là Hoàng Thanh V, CMTND số 011812176 ngày cấp 05/7/2006./ CA 

Hà Nội. Địa chỉ: Hà L, Liên H, Đ, Hà Nội vay của bà Vũ Thị L. Địa chỉ: Đại V, 

Liên H, Đ, Hà Nội số tiền là 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng) ngày 06.03 âm 

lịch 2012. Lãi vay thỏa thuận. Thời hạn: Dài hạn (1 năm). Tôi xin cam đoan là số 

tiền này tôi vay là đúng sự thật, sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Người vay (ký 

tên) Hoàng Thanh V, vợ (ký tên) Nguyễn Thị P”.  

          - Giấy vay tiền ngày 30/3/2012 (Dương lịch).  

          “Hôm nay ngày 30/3/2012. Tôi là Hoàng Thanh V, địa chỉ: Hà L, Liên H, Đ, 

Hà Nội, sinh ngày 02/10/1975, CMTND số 011812176 có vay của chị Vũ Thị L 

300.000.000đ (Ba trăm triệu). Hẹn 01 tháng trả (30/4/2012). Nếu sai tôi chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. Ký tên Hoàng Thanh V”. 

          Quá trình thực hiện hợp đồng vay, anh V, chị P không thực hiện đúng cam 

kết, số tiền nợ theo hai giấy vay tiền là 1.000.000.000 (m t tỷ) đồng. Bà L đã nhiều 

lần đến nhà anh V, chị P  đòi tiền nhưng do kinh tế khó khăn  anh V, chị P không 

trả được nợ. Ông L1, chị P đều xác nhận bà L nhiều lần đến nhà đòi tiền anh V, chị 

P.  

           Ngày 22/02/2015, anh Hoàng Thanh V chết không để lại di chúc.  

          Theo biên bản xác minh tại UBND xã Liên H - nơi anh  oàng Thanh V  có 

đăng ký h  khẩu thường trú, anh Hoàng Thanh V không có con đẻ, con riêng, con 

nuôi, bố nuôi, mẹ nuôi nào khác. Bà Dương Thị H- mẹ đẻ ông V đã chết vào năm 
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2016.  hư vậy, những người thu c hàng thừa kế thứ nhất của anh V theo quy định 

tại điểm a, Khoản 1  Điều 651 B  luật dân sự gồm: 

- Chị Nguyễn Thị P  sinh năm 1980 (là vợ anh V); 

- Ông  oàng Văn L1  sinh năm 1952 (là bố đẻ anh V); 

- Cháu Hoàng Thùy T  sinh năm 2004 (là con đẻ của anh V); 

- Cháu Hoàng Ngọc H  sinh năm 2006 (là con đẻ của anh V). 

Cháu T, cháu H do chị P là mẹ đẻ làm đại diện. 

 Nay bà L khởi kiện yêu cầu Tòa án đòi các đồng thừa kế của anh V trả bà số 

tiền theo hai giấy vay tiền là 1.000.000.000 đồng. 
 

           Xét thấy: Về hình thức và n i dung của hai Giấy vay tiền đều thỏa mãn quy 

định của Hợp đồng dân sự, thỏa mãn điều kiện của có hiệu lực Hợp đồng dân sự. 

Chủ thể ký kết các “Giấy vay tiền” tự  nguyện, không bị ép bu c, lừa dối  có đủ 

năng lực hành vi dân sự, nhân danh mình tham gia giao dịch, n i dung thỏa thuận 

không trái pháp luật đạo đức xã h i. Xác định đây là  ợp đồng dân sự về vay tài 

sản hợp pháp đúng theo quy định tại Điều 401,402, 471 B  luật dân sự 2005; Bên 

vay tiền không thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điều 474 B  luật dân sự 2005. 

 guyên đơn có quyền yêu đòi tài sản là tiền cho vay đúng quy định của pháp luật. 

            Việc xác định nghĩa vụ trả nợ cụ thể nhƣ sau: 

 + Về “Giấy vay tiền” ngày 28/3/2012 (tức ngày 06/3/2020 âm lịch) được ký 

kết giữa bà L với anh V chị P. Chị P khẳng định chị có ký giấy vay tiền nhưng 

không được sử dụng đồng tiền. Tuy nhiên, chị P chị xác nhận anh V vay tiền để 

kinh doanh phục vụ đời sống gia đình. Khoản tiền vay 700.000.000 đồng là nghĩa 

vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập. Đồng thời chị P 

thừa nhận nghĩa vụ của mình. Do vậy,  ác định khoản nợ 700.000.000 đồng là nợ 

chung của anh V, chị P. Chị P còn nợ bà L là ½ khoản tiền trên là 700.000.000/2 = 

350.000.000 đồng. Số tiền 350.000.000 đồng còn lại là nghĩa vụ về tài của anh V 

để lại cho các đồng thừa kế thu c hàng thừa kế thứ nhất.  

 + Về “Giấy vay tiền” ngày 30/3/2012 được lập giữa bà L, anh V. Số tiền vay 

là 300.000.000 đồng. Bà L không chứng minh được việc ký kết Giấy vay tiền này 

có sự đồng thuận của chị P  chị P cũng không thừa nhận nghĩa vụ trả nợ theo giấy 

vay tiền này. Tuy nhiên  có căn cứ  ác định Giấy vay tiền này được ký giữa anh V 

với bà L vì chị P khẳng định chữ ký chữ viết trong  

giấy vay tiền là của anh V  chồng chị. Không có sự giả tạo trong việc ký hợp đồng 

vay tiền. Bản thân ông L1  chị P đều khẳng định nhiều lần bà L đến đòi nợ anh V 

nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên anh chưa trả được.  

Theo quy định tại điều 25 Luật hôn nhân gia đình 2000 thì vợ  chồng có  

trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do m t bên  ác lập nhằm đáp ứng nhu cầu 

thiết yếu của gia đình. Đối chiếu điều luật này với giao dịch vay tiền giữa anh V và 

bà L thấy: Đây là giao dịch vay tiền anh V xác lập trong thời kỳ hôn nhân với chị 

P, nhưng không có căn cứ  ác định khoản tiền vay này được dùng nhằm đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Do vậy  chị P không phải chịu trách 

nhiệm liên đới đối với khoản vay này. Số tiền 300.000.000 đồng này là nợ riêng 

của anh V đối với bà L, là nghĩa vụ về tài sản của anh V để lại cho các đồng thừa 

kế thu c hàng thừa kế thứ nhất.  
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  Bà L yêu cầu chị P cùng các đồng thừa kế khác trả nợ là có căn cứ, chấp 

nhận toàn b  yêu cầu khởi kiện của  guyên đơn. 

          Chị P phải trả bà L 350.000.000 đồng theo “Giấy vay tiền” ngày 28/3/2012 

(tức ngày 06/3/2020 âm lịch);  

 Do anh V đã chết, nghĩa vụ về tài sản anh V để lại theo Giấy vay tiền” ngày 

28/3/2012 (tức ngày 06/3/2020 âm lịch) là 350.000.000 đồng;  ghĩa vụ về tài sản 

theo “Giấy vay tiền” ngày 30/3/2012 là 300.000.000 đồng. Tổng c ng là 

650.000.000 đồng.  

 Căn cứ Khoản 1 2 3 Điều 637 B  luật dân sự 2005  các đồng thừa kế thu c 

hàng thừa kế thứ nhất của anh V là ông Hoàng Thanh L1, chị Nguyễn Thị P, cháu 

Hoàng Thùy T, cháu Hoàng Ngọc H phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bà L 

650.000.000 đồng trong phạm vi di sản anh V để lại. Kỷ phần nghĩa vụ mỗi người 

là: 650.000.000 đồng/4 = 162.500.000 đồng (tương đương với 25% nghĩa vụ của 

anh V để lại).  

 Trường hợp anh V có di sản để lại mà chưa chia thì nghĩa vụ tài sản do anh 

V để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của ông L1, chị P, 

cháu T, cháu H.  

 Trường hợp di sản đã được chia thì ông L1, chị P, cháu T, cháu H phải thực 

hiện nghĩa vụ tài sản do anh V để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản 

mà ông L1, chị P, cháu H, cháu T đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.  

 Do cháu T, cháu H chưa thành niên nên chị P là người đại diện theo pháp 

luật. Chị P được thực hiện việc đại diện trong phạm vi theo quy định tại điều 134-

B  luật dân sự 2015. 

        

 [3] Về án phí:  

          Yêu cầu của  guyên đơn được chấp nhận toàn b  nên theo quy định tại 

Khoản 2 Điều  26 Nghị quyết 326/2016 quy định về mức thu, n p, quản lý và sử 

dụng án phí lệ phí Tòa án, bị đơn phải chịu án phí dân sự có giá ngạch. 

          - Theo Điều 12 Nghị quyết 326/2016 quy định về mức thu, n p, quản lý và 

sử dụng án phí lệ phí Tòa án, ông L1 không phải chịu án phí vì đã trên 60 tuổi và 

ông L1 đề nghị Tòa miễn án phí; cháu H không phải chịu án phí vì thu c đối tượng 

được miễn án phí (trẻ em) 

  

          Chị P phải chịu 24.500.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 Cháu T (do chị P đại diện) đã đủ 16 tuổi nên phải chịu 8.125.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

          Bà L không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Bà L được trả lại số tiền tạm 

ứng án phí đã n p. 

              [4]Về quyền kháng cáo:  

              Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của B  luật tố tụng dân sự. 

             Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 
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            - Căn cứ Điều 12, Điều Khoản 3 Điều 26; Điểm a Khoản 1  Điểm a, khoản 

1 Điều 35  Điều 39 , Khoản 1 Điều 147 ; Điều 271, 273 của B  luật tố tụng dân 

sự ; 

             - Căn cứ Điều 256, 401,402, 468, 471,474, 637 của B  luật dân sự 2005 ; 

             - Căn cứ điều 134 B  luật dân sự 2015 ;  

            - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

             Xử:  

             1/Chấp nhận yêu khởi kiện của  guyên đơn bà Vũ Thị L. 

           - Bu c chị Nguyễn Thị P phải trả cho bà Vũ Thị L 350.000.000 đồng theo 

“Giấy vay tiền” ngày 28/3/2012 (tức ngày 06/3/2020 âm lịch) và 162.500.000 đồng 

là nghĩa vụ về tài sản do anh V để lại (tương đương 25% nghĩa vụ do anh V để lại). 

Tổng c ng 512.500.000 đồng. 

           - Bu c ông  oàng Văn L1 phải trả cho bà Vũ Thị L số tiền 162.500.000 

đồng (tương đương 25% nghĩa vụ do anh V để lại). 

  - Bu c cháu Hoàng Thùy T do chị Nguyễn Thị P đại diện phải trả bà Vũ Thị 

L 162.500.000 đồng (tương đương 25% nghĩa vụ do anh V để lại). 

 - Bu c cháu Hoàng Ngọc H do chị Nguyễn Thị P đại diện phải trả bà Vũ Thị 

L 162.500.000 đồng(tương đương 25% nghĩa vụ do anh V để lại). 

 Trường hợp anh V có di sản để lại mà chưa chia thì nghĩa vụ tài sản do anh 

V để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của ông L1, chị P, 

cháu T, cháu H.  

 Trường hợp di sản đã được chia thì ông L1, chị P, cháu T, cháu H phải thực 

hiện nghĩa vụ tài sản do anh V để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản 

mà ông L1, chị P, cháu H, cháu T đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.  

 Cháu T, cháu H do mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị P là người đại diện theo pháp 

luật. Chị P được thực hiện việc đại diện trong phạm vi theo quy định tại điều 134-

B  luật dân sự 2015. 

 2/Về án phí:      

      - Chị Nguyễn Thị P phải chịu 24.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

      - Cháu Nguyễn Thùy T do chị Nguyễn Thị P đại diện phải chịu 8.125.000 đồng 

án phí dân sự sơ thẩm; 

          - Ông Nguyễn Văn L1, cháu Hoàng Ngọc H được miễn toàn b  án phí. 

          Trả lại bà Vũ Thị L số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã n p là 

21.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2018/0016479 ngày 

31/7/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ. 

3/ Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của 

người được thi hành án  cho đến khi thi hành  ong tất cả các khoản tiền  hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 B  luật dân sự. 

         Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án 
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dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

        4/ Về quyền kháng cáo:  guyên đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.       

         Ông L1, chị P, cháu T, cháu H do chị P đại diện có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án.  

 
Nơi nhận: 

-T ND thành phố Hà Nội 

-V  ND thành phố Hà Nội 

- VKSND huyện Đ; 

- Các đương sự; 

- Chi cục THADS huyện Đ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

         TM. H I ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

           Triệu Thúy Hà          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N¬i nhËn: 

-T ND thành phố Hà Nội 

-V  ND thành phố Hà Nội 

- VKSND huyện Đ; 

- C¸c ®ư¬ng sù; 

- Chi cục THADS huyện Đ; 

- Lu hå s¬ vô ¸n. 

         TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

             ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 

 

 

 

 

           Triệu Thúy Hà          
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